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PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Luận ngữ viết: “Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng say mà học”. Vậy niềm yêu thích say mê chính là động lực thúc đẩy, nuôi dưỡng sự cố gắng, nỗ lực học tập không ngừng của mỗi người. Vì thế với vai trò tổ chức, hướng dẫn và điều khiển quá trình học tập của HS, hơn ai hết việc phải tìm ra nhiều biện pháp để phát huy cao nhất tính tích cực sáng tạo của người học, gây niềm hứng thú say mê học tập ở các em chính là nhiệm vụ quan trọng đối với mỗi người GV.

Nhưng phải thừa nhận một thực tế rằng trong thời kì đất nước đang chuyển mình hội nhập quốc tế, bên cạnh rất nhiều mặt tích cực thì cũng nảy sinh không ít những khó khăn thách thức. Theo đó, hiện nay đa số phụ huynh chỉ định hướng cho con em mình lựa chọn các môn học tự nhiên. Chính điều này đã tác động không nhỏ đến tâm lí HS, làm giảm niềm yêu thích hứng thú của các em với môn Ngữ văn. Càng học lên lớp trên, các em càng chán học môn Ngữ văn. Đứng trước bối cảnh đó, bên cạnh việc trau dồi nâng cao năng lực chuyên môn vững vàng, Người GV dạy Ngữ văn cần thiết phải có nghệ thuật đứng lớp cao hơn, linh hoạt hơn mới có thể tạo được niềm hứng thú cho HS.

Trong 3 phân môn của bộ môn Ngữ văn được giảng dạy trong nhà trường  Phổ thông - Đọc văn, Tiếng Việt, Làm văn thì Đọc văn chiếm một vị trí khá quan trọng, có vai trò to lớn để HS được bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc thẩm mĩ, đồng thời cũng có thêm kiến thức để thực hành Làm văn và học Tiếng Việt.
Xuất phát từ những vấn đề trên, với mong muốn góp một phần vào việc hình thành cho HS sự hứng thú, tìm tòi tích cực, khao khát khám phá kiến thức mới trong mỗi giờ học Đọc văn nói riêng giờ Ngữ văn nói chung để sau này trở thành những công dân đủ tài, đủ đức phục vụ cho đất nước, tôi đã quyết định chọn đề tài "Biện pháp góp phần tạo hứng thú cho HS  trong giờ học Đọc văn ." 
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

Qua việc nghiên cứu để viết sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp góp phần tạo hứng thú cho HS trong giờ học Đọc văn", tôi cũng đã tự nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân, đồng thời qua đây cũng muốn trao đổi với đồng nghiệp để làm sao tạo hứng thú cho HS trong mỗi giờ Đọc văn, chứ không thể cứ để tiếp diễn tình trạng HS coi giờ học Đọc văn là giờ "ru ngủ", HS chỉ việc ngồi nghe thầy "thôi miên", tay ghi chép, về nhà học thuộc, đi thi chép y nguyên lại lời thầy, nhiều khi có không đồng ý với một số nhận định của thầy đã "áp đặt" cũng không dám nói. Hi vọng đề tài này sẽ được đồng nghiệp đón nhận để góp phần cải thiện tình trạng dạy học Ngữ văn hiện nay.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Có nhiều biện pháp góp phần tạo hứng thú cho HS THPT trong giờ học Đọc văn, nhưng trong phạm vi đề tài này tôi chỉ tập trung vào các biện pháp thông dụng nhất: đọc diễn cảm văn bản, sử dụng lời bình hay hợp lí, lồng ghép trò chơi, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, gắn bài giảng với thực tế đời sống. Dù vấn đề này cũng đã có người nghiên cứu, song đây là kinh nghiệm riêng mà tôi đã thực hiện và đạt được kết quả tốt, chất lượng bộ môn tăng lên rõ rệt.
IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để thực hiện đề tài này, tôi đã thu thập thông tin, đúc kết kinh nghiệm từ thực tế giảng dạy Ngữ văn trên nhiều đối tượng HS trong các năm học trước và thực nghiệm đối chứng trong năm học 2009-2010 với 3 lớp 11A4, 11A5, 11B1, trong học kì II, năm học 2010-2011 với 2 lớp 12A2, và 11B5 






PHẦN NỘI DUNG

I. CƠ SỞ LÍ LUẬN


Luật Giáo dục,  Điều 28.2 đã ghi: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tích tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của HS; phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho HS”.

Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên về biên soạn đề kiểm tra, xây dựng thư viện câu hỏi và bài tập cũng đã viết: "Hoạt động giáo dục chỉ  đạt hiệu quả cao khi tạo lập được môi trường sư phạm lành mạnh, bầu không khí thân thiện, phát huy ngày càng cao vai trò tích cực, chủ động, sáng tạo của HS".
Theo Từ điển Tiếng Việt – Nhà xuất bản Đà Nẵng, năm 2000, “ hứng thú là sự ham thích”.
Rõ ràng khi có được sự say mê hứng thú, con người sẽ làm việc tự nguyện có hiệu quả hơn, thành công hơn. Hứng thú còn có tác dụng chống lại sự mệt mỏi. HS cũng vậy. Khi có hứng thú, các em sẽ kiên trì làm bài tập, không nản chí trước câu hỏi khó, không  những thế còn hăng hái trả lời, nhận xét bổ sung câu trả lời của bạn, chủ động nêu câu hỏi, đưa ra những thắc mắc để các bạn cùng trả lời, thầy cô giải thích thấu đáo.
Vì vậy, mỗi thầy cô khi lên lớp, không phải "chăm chăm ôm bảng giảng", quan trọng hơn người thầy cô phải không ngừng tìm tòi nhiều biện pháp hơn nữa để gây hứng thú cho HS, có như vậy mới phát huy được tính tích cực chủ động, độc lập sáng tạo của người HS đúng như định hướng giáo dục hiện nay.

II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

Chúng ta phải thừa nhận rằng hiện nay HS ít còn hứng thú với những giờ học môn Ngữ văn nói chung và giờ học Đọc văn nói riêng, chủ yếu là học đối phó. Những giờ học Đọc văn có khi chỉ  là giờ thông tin kiến thức một chiều, khô cứng và nhạt nhẽo. Học xong một giờ đọc văn, HS thu được cái mà họ cần quá ít ỏi, thậm chí cá biệt có em không thu hoạch được gì. Chính điều đó dẫn đến kiến thức thực tế về văn học của các em còn nghèo nàn, dùng từ ngữ trong giao tiếp một cách thiếu chính xác, đặc biệt trong các bài Tập làm văn thường mắc lỗi chính tả, câu văn viết chưa đúng ngữ pháp, cách diễn đạt vụng về, sáo mòn, lệ thuộc vào sách tham khảo. Số lượng hồ sơ khối C thi tuyển sinh vào các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trong cả nước cũng ngày một giảm. 
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng HS THPT không hứng thú trong giờ học Đọc văn, theo tôi có những nguyên nhân cơ bản sau:

* Về chương trình phân môn Đọc văn có một số điều bất cập. Thiết kế chương trình chưa hợp lý lặp đi lặp lại những gì đã học ở cấp dưới, nặng về lý thuyết thiếu thực hành đã gây nhàm chán và lãng phí thời gian mà lại không phát huy sự tìm tòi khám phá những điều mới mẻ của HS. Có nhiều tác phẩm lượng kiến thức cần khai thác rất lớn (như Hạnh phúc một tang gia - Vũ Trọng Phụng, Chí Phèo - Nam Cao, hay các tác phẩm văn xuôi trong chương trình Ngữ văn lớp 12) nhưng thời lượng phân phối lại lại rất ít (2 tiết/bài), GV chỉ lo dạy không kịp bài thì làm sao tạo được hứng thú cho HS.
* Về phía GV: Trong những năm gần đây, ngành luôn đề cao việc đổi mới phương pháp dạy học, nhưng thật sự việc đổi mới ở các GV dạy Ngữ văn còn gặp khá nhiều khó khăn, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy cũng chưa đạt được kết quả mong muốn, do vậy ngoài các tiết dự thi, thao giảng, dạy tốt, thanh tra, đa phần tiết dạy Ngữ văn là tiết "dạy chay", thầy vẫn giữ phương pháp cũ là thuyết giảng. Chính điều đó đã làm giảm rất nhiều sự hào hứng, sáng tạo của HS. Một nguyên nhân nữa xuất phát từ trình độ chuyên môn của GV, nhất là đa số những GV mới ra trường, mỗi khi lên lớp chưa thật làm chủ kiên thức, chỉ lo làm sao truyền thụ hết những gì đã soạn từ giáo án đã thấy khó, nói chi đến việc mở rộng, nâng cao, kích thích sự hứng thú của HS.
* Về phía HS: Môn Ngữ văn là một môn học khó, mang tính đặc thù. Trong mỗi giờ học Đọc văn, HS phải phát huy trí tưởng tượng sáng tạo, năng lực cảm thụ thì mới có thể hiểu được những tầng nghĩa sâu xa của tác phẩm - Yêu cầu này, đâu phải HS nào cũng có đủ khả năng. Hơn nữa, đa phần HS hiện nay đã quen với lối học thụ động, đi thi thì cũng chỉ chép lại lời thầy, bởi các em có tâm lí nếu làm khác đi chưa chắc gì thầy đã cho điểm cao, do vậy cũng chẳng muốn bộc lộ suy nghĩ cảm thụ riêng của bản thân làm gì. 
Vào đầu năm học 2009-2010, tôi được phân công giảng dạy dạy môn Ngữ văn tại 3 lớp 11A4, 11A5, 11B1.Tôi đã làm một cuộc khảo sát và kết quả thu được như sau:

	Lớp
	Số HS được khảo sát
	HS có hứng thú với giờ học Đọc văn 
	HS có điểm trung bình môn học kì I loại khá-giỏi

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ%

	11A4
	47
	20
	42.6
	17
	36.2

	11A5
	46
	20
	43.5
	6
	13

	11B1
	47
	25
	53.2
	5
	10.6


Vào ngày đầu học kì II, năm học 2010-2011, tôi được phân công giảng dạy môn Ngữ văn tại 2 lớp 12A2, và 11B5. Tôi đã làm một cuộc khảo sát và kết quả thu được như sau:
	Lớp
	Số HS được khảo sát
	HS có hứng thú với giờ học Đọc văn 
	HS có điểm trung bình môn học kì I loại khá-giỏi

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ%

	11B5
	37
	32
	86.5
	5
	13.5

	12A2
	44
	25
	56.8
	7
	15.9


Dù là 2 kết quả khảo sát của các đối tượng HS trong 2 năm học khác nhau nhưng vẫn có điểm chung là HS ít có hứng thú với giờ học Đọc văn, chỉ có lớp 11B5 là lớp chọn học khối C mới có tỉ lệ HS hứng thú với giờ học Ngữ văn cao hơn. Từ đó, tôi luôn băn khoăn trăn trở làm sao để HS yêu thích môn Ngữ văn hơn, làm sao để kết quả học tập của HS được cải thiện hơn.
III. CÁC BIỆN PHÁP GÓP PHẦN TẠO HỨNG THÚ CHO HS TRONG GIỜ HỌC ĐỌC VĂN:


1. Kiểm tra bài cũ


Đây là bước củng cố lại kiến thức đã học, qua đó GV có thể tự đánh giá, rút kinh nghiệm phương pháp đã truyền đạt ở tiết học trước, đồng thời phát hiện những lỗ hỏng kiến thức, những vụng về trong trình bày diễn đạt của HS để kịp thời điều chỉnh, uốn nắn. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều GV đã sai lầm khi rất gò bó, khuôn ép trong khâu này, cứ đòi hỏi HS phải trả lời ý nguyên như mình đã dạy ở tiết học trước, càng chính xác càng cao điểm. Chính điều này vô hình chung dễ gây ra tâm lí ức chế, thậm chí là sự sợ hãi cho HS.


Do vậy, GV giảng dạy Ngữ văn cần cải thiện bước lên lớp này. Theo tôi, GV cần tạo động lực, niềm tin để HS mạnh dạn trình bày ý kiến mới trên cơ sở kiến thức đã tiếp thu từ tiết học trước, nếu có sự sáng tạo sâu sắc, GV cần khích lệ bằng con điểm cao. GV cũng nên hạn chế nêu những câu hỏi mà đáp án yêu cầu phải trả lời rập khuôn như trong vở ghi. 


Minh họa: Ở CTNV lớp 11, khi kiểm tra bài cũ bài Thao tác lập luận bác bỏ, thay vì hỏi: Hãy nêu mục đích, yêu cầu, cách bác bỏ một vấn đề, GV đưa ra tình huống: Có ý kiến cho rằng trong thời đại hiện nay, việc học văn không còn cần thiết nữa. Ý kiến của em về vấn đề này. Với câu hỏi kiểm tra bài cũ này, HS có thể phát biểu ý kiến bản thân, các em khác cũng tham gia góp ý, như vậy lí thuyết chẳng phải đã được củng cố rồi sao, mà tiết học lại càng sinh động, HS có hứng thú. 

          Hoặc với bài Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận - CTNV lớp 12, GV có thể kiểm tra bài cũ bằng cách yêu cầu HS viết một mở bài, kết bài cho một đề văn, hoặc dẫn ra một mở bài, kết bài chưa đạt, yêu cầu nhận xét, sửa chữa hoàn chỉnh, hoặc dẫn ra một mở bài, kết bài hay, yêu cầu phát hiện điểm hay đó.


Như vậy, việc linh hoạt áp dụng nhiều biện pháp tạo hứng thú cho HS trong bước kiểm tra bài cũ góp phần không nhỏ tạo không khí lớp học sôi nổi có khi còn kéo dài trong suốt tiết học.


2. Giới thiệu bài mới


Mở đầu là một nghệ thuật vĩ đại. Giới thiệu bài mới chỉ cần 2-3 phút nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong giờ học Ngữ văn, GV không nên ghi tên bài dạy lên bảng ngay, mà cần giới thiệu bài mới, có như thế mới có thể gây hứng thú cho HS. 


GV có thể đặt ra tình huống để HS suy nghĩ. Minh họa: Ở CTNV lớp 10, với bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, GV ứng dụng CNTT trình chiếu hình ảnh đội quân Mông Cổ hùng mạnh "vó ngựa Mông Cổ đi tới đâu, cỏ không mọc được đến đó", sự mở rộng lãnh thổ không ngừng của đế quốc Mông Cổ, bản đồ Đại Việt nhỏ bé, đội quân nhà Trần, hội nghị Diên Hồng, vị Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn để HS liên kết, suy ngẫm: với một đội quân Mông Cổ hùng mạnh như vậy, đã bành trướng gần hết châu Á, châu Âu lại thất bại tới 3 lần trước một đất nước Đại Việt nhỏ bé; nguyên nhân từ đâu? chính từ sự đoàn kết đồng tâm hiệp lực của quân dân nhà Trần, của một vị tướng tài là Hưng Đạo Đại Vương. Từ đó giới thiệu bài học.


Hoặc GV có thể cho HS nghe bài ngâm, bài hát, xem hình ảnh có liên quan, như thế dần dần sẽ cuốn các em vào tiết học. Minh họa: Ở CTNV lớp 11, với bài Từ ấy (Tố Hữu), GV trình chiếu cho HS xem một đoạn về lễ kết nạp Đảng viên mới trang nghiêm, từ đó, HS có cơ sở thực tế để hiểu đúng, cảm thụ tốt niềm vui sướng, say mê tột bậc của nhà thơ Tố Hữu khi được giác ngộ lí tưởng cách mạng. Ở CTNV lớp 12, khi dạy bài Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành, GV trình chiếu những hình ảnh về Tây Nguyên ác liệt trong kháng chiến chống Mĩ, hình ảnh những rừng xà nu bất khuất vững chãi để HS có thêm kiến thức, cảm xúc làm tâm thế để cảm thụ tốt tác phẩm. Dạy bài Sóng (Xuân Quỳnh) còn gì lôi cuốn hơn khi cho Hs nghe bài hát Thuyền và biển, hoặc nghe ngâm thơ bài Biển (Xuân Diệu), từ đó Hs sẽ cảm nhận được thơ của người đàn ông đang yêu, để liên hệ sánh khi người phụ nữ yêu thì có gì khác, từ đó tạo tâm thế cho HS tiếp nhận. Khi dạy bài Vợ nhặt (Kim Lân), để giới thiệu bài, ta trình chiếu cho Hs xem hình ảnh nạn đói năm 1945 lịch sử, những đống xương người, những cái thây nằm còng queo bên đường gầy gò thê thảm – cách giới thiệu đó không chỉ giúp HS tái hiện lại lịch sử, mà khi cảm thụ văn bản, các em càng thấm thía hơn tình người, và niềm hi vọng hướng đến cái sống của những con người bên bờ vực của cái chết đáng quý biết nhường nào. 


Tóm lại, để có một giờ dạy thành công, giới thiệu bài mới rất cần thiết, GV không nên bỏ qua, nó có tác dụng dẫn vào bài học, kích thích sự hứng thú, gây ấn tượng, sự chú ý và nhớ lâu bài học cho HS.
 

3. Củng cố bài


Củng cố bài là khâu rất quan trọng, bài giảng dù hay, lôi cuốn đến đâu nhưng nếu chưa củng cố thì chưa thể coi là một tiết dạy tốt. Ở bước lên lớp này, GV sẽ khắc sâu kiến thức, hệ thống hóa tri thức kĩ năng cho HS. Tuy nhiên HS sẽ rất chán nản, mất tập trung nếu GV lại lặp nguyên si những gì đã trình bày. Do vậy rất cần thiết phải tiếp tục duy trì sự hứng thú cho HS. Muốn được như vậy, GV phải có nhiều cách củng cố bài thật thật hiệu quả.


Củng cố bài bằng cách kể một câu chuyện vui, đọc một bài thơ hay của tác giả và nêu câu hỏi kèm theo để HS khắc sâu kiến thức. Sau khi học xong bài Từ ấy (Tố Hữu - CTNV lớp 11, GV yêu cầu HS tìm một khổ thơ của bài Nhớ đồng (bài đọc thêm) có nội dung rất gần gũi với bài Từ ấy (đoạn thơ: Rồi một hôm nào tôi thấy tôi / Nhẹ nhàng như con chim cà lơi / Say đồng hương nắng vui ca hát / Trên chín tầng cao bát ngát trời). Khi HS tìm được đúng đoạn thơ này có nghĩa là đã hiểu được bài thơ vừa học.


Củng cố bài bằng cách cho HS nghe một bản nhạc phù hợp với bài vừa học, cũng là cách để giải tỏa căng thẳng cho HS. Sau khi học xong bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) - CTNV lớp 10, khi giai điệu bài hát  Việt sử ca (Nhạc Tâm Thơ, Ngô Nguyễn Trần) do nhóm Sức sống mới trình bày vang lên thì tôi đã thấy HS lắng nghe rất chăm chú, xúc động và như vậy chắc chắn hình ảnh một vị quốc công tiết chế toàn đức  toàn tài sẽ mãi in đậm trong lòng các em.


Cũng có thể củng cố bài bằng cách cho HS xem một đoạn phim liên quan đến bài học, hoặc được chuyển thể từ tác phẩm vừa học. Cho HS xem đoạn phim trong Tam quốc chí  đoạn tương ứng khi củng cố bài Hồi trống Cổ Thành là một minh chứng. GV nên cho HS xem đoạn phim này sau khi đã tìm hiểu xong văn bản để các em củng cố về những gì mình đã tìm hiểu, chứ không nên chiếu đầu tiết học, vì như vậy HS rất dễ ấn tượng với các nhân vật trên phim mà không chú ý tới khai thác văn bản.


Có thể củng cố bài học gây hứng thú cho HS bằng cách yêu cầu HS đọc diễn cảm lại văn bản, nếu trước đó phần Đọc-hiểu, HS đã đọc chưa tốt. Và bây giờ khi đã hiểu tác phẩm, HS sẽ đọc tốt hơn rất nhiều, đồng thời cũng thấm thía hơn những gì vừa được học.


Với những lớp khá, giỏi, chúng ta có thể áp dụng cách củng cố bài học bằng cách cho HS tưởng tượng kể tiếp tác phẩm. Muốn làm tốt điều này, HS cần phải nắm vững tác phẩm, nếu không dự đoán sẽ thiếu căn cứ, xa rời tác phẩm. Tôi đã từng Củng cố bài Vợ nhặt (Kim Lân) - CTNV lớp 12 bằng cách này. HS rất thích thú, các em có nhiều liên tưởng phong phú như rồi anh Tràng sẽ đi theo cách mạng, cuộc sống thay đổi, …


Cũng có thể củng cố bài bằng cách tập cho HS so sánh khái quát hóa vấn đề. Sau khi học xong bài Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường) - CTNV lớp 12, GV yêu cầu HS so sánh cách tiếp cận sông Đà của Nguyễn Tuân và sông Hương có nét tương đồng và khác biệt như thế nào.


Như vậy có nhiều cách để củng cố một tiết học. GV nên có sự tìm tòi, đổi mới áp dụng linh hoạt để tạo hứng thú cho HS, giúp các em không những hiểu bài mà còn nhớ lâu kiến thức.


4. Dặn dò học bài cũ và soạn bài mới


Đây là bước thứ 5 - bước cuối cùng của một giờ lên lớp. Càng về cuối tiết học. HS càng mất tập trung, nếu không tiếp tục duy trì được hứng thú thú theo dõi cho HS  thì dễ xảy ra tình trạng "mặc thầy dặn cứ dặn, trò ồn ào không nghe". Như thế, khi về nhà sẽ không biết học bài cũ như thế nào, soạn bài làm làm gì, chuẩn bị những gì, nên kiến thức bài cũ thì lơ mơ mà bài mới cũng mù tịt. Điều này hết sức nguy hiểm với định hướng dạy học hiện nay HS phải là người chủ động tích cực. 


Do vậy tôi khẳng định bước lên lớp cuối cùng Dặn dò rất cần được GV đầu tư thích đáng. Thay vì dặn sơ sài: Các em về nhà học bài, soạn bài mới theo hướng dẫn sách giáo khoa, GV cần dành 3-4 phút cuối để hướng dẫn phần trọng tâm kiến thức phải học bài cũ; còn với bài mới, cần cho HS tiếp cận một chút, GV nên giảng giải về những từ khó, những điển tích khó mà sách giáo khoa không chú giải, đưa ra câu hỏi trọng tâm khơi gợi kích thích sự tìm tòi tự học ở nhà của HS, thay vì yêu cần phải soạn tất cả những câu hỏi SGK-điều này rất dễ dẫn đến tình trạng HS sẽ chép từ sách giải, từ vở cũ năm trước.


Minh họa: Sau khi học xong bài Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) - CTNV lớp 12, GV dặn HS về nhà học bài, phân tích được hình tượng cây xà nu, và nhân vật Tnú; soạn bài Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) với yêu cầu: Đọc kĩ, tóm tắt tác phẩm, trả lời câu hỏi Hình tượng con người miền Nam trong kháng chiến chống Mĩ được Nguyễn Thi khắc họa như thế nào? So sánh với hình tượng con người Tây Nguyên được Nguyễn Trung Thành khắc họa trong Rừng xà nu. Đây là một câu hỏi khó, GV cần động viên HS, nếu các em trả lời được có nghĩa là đã hiểu cả 2 tác phẩm, và sẽ biết liên kết những tác phẩm trong giai đoạn chống Mĩ.


Tôi cũng lưu ý thêm, GV đã làm tốt khâu dặn dò rồi, nhưng nếu trong tiết học sau thiếu sự kiểm tra động viên khuyến khích những em chuẩn bị tốt, nghiêm khắc phê bình những em không học bài, chuẩn bị sơ sài thì dần dần HS cũng "nhờn" đi, không muốn nghe và làm theo lời thầy cô nữa, vì vậy cũng mất đi sự hứng thú ở các em mà thầy cô đã dày công xây dựng.

1. Đọc diễn cảm văn bản

Mỗi văn bản văn học cần có một giọng điệu đọc riêng. Tác phẩm trữ tình đọc khác với tác phẩm tự sự, đọc một đoạn đối thoại khác với đoạn độc thoại nội tâm, đọc văn tả khác với văn kể, văn tường thuật, đọc văn chính luận khác với tùy bút ... Người GV dạy Ngữ văn phải nắm bắt đúng giọng điệu đó. Bên cạnh đọc đúng quy tắc ngữ pháp, đúng với đặc trưng thể loại, điều quan trọng là người GV phải thể hiện được cảm xúc của tâm hồn, sự xúc động chân thành của bản thân. Có như vậy việc đọc diễn cảm văn bản mới có hiệu quả thực sự, tạo ra những bất ngờ hứng thú, giúp các em có những cảm nhận mới mẻ, kích thích khả năng liên tưởng tưởng tượng để thâm nhập vào thế giới nghệ thuật của tác phẩm văn học.

Trong những năm học vừa qua, khi dạy tiết đọc văn, tôi luôn chú trọng việc đọc diễn cảm văn bản. Nhất là với những tiết học đầu năm, GV cần đọc mẫu và hướng dẫn HS đọc đúng, diễn cảm văn bản. Việc đọc mẫu trước của GV rất quan trọng, không chỉ đơn thuần là hướng dẫn học sinh cách đọc đúng, đọc hay mà còn phải bước đầu gieo vào tâm hồn học sinh những cảm xúc, rung động trước cái đẹp, cái hay của tác phẩm, trước mảnh đời của nhân vật. Qua đó học sinh hiểu bài học hơn và khuyến khích lòng say mê ngôn ngữ, hình ảnh và câu chuyện đối với các em. Cách đọc phù hợp nhằm tái hiện hình tượng, khắc họa nhân vật, nắm bắt tình tiết, hình dung bức tranh được vẽ bằng nghệ thuật ngôn từ khiến văn bản trở thành một thế giới sinh động, có hồn nhất trong cảm nhận bước đầu của học sinh.


Tôi còn nhớ rõ khi tôi vừa đọc xong bài Tự tình - CTNV 11, đã chứng kiến những niềm xúc động thật sự của các HS, chưa cần tìm hiểu văn bản mà HS đã hiểu và cảm thông được rất nhiều với tâm trạng của nữ sĩ vừa đau buồn, vừa phẫn uất trước duyên phận, gắng gượng vươn lên nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bi kịch.

Hoặc khi dạy bài thơ Sóng (Xuân Quỳnh) - CTNV lớp 12, việc đọc diễn cảm văn bản thật vô cùng quan trọng. Đọc bài thơ đúng nhịp, đúng ngữ điệu là đã trao chiếc chìa khóa để cảm thụ tâm trạng của nhân vật trữ tình trong bài thơ. Nhịp thơ, là nhịp sóng, là nhịp lòng của người phụ nữ đang yêu với những cung bậc tình cảm lúc khát khao, nồng nàn, mạnh mẽ, lúc dịu dàng đằm thắm.

Không chỉ với thơ, mà trong những tiết học văn xuôi, việc đọc diễn cảm văn bản cũng cực kì quan trọng. Với Hai đứa trẻ thì đọc giọng chậm rãi, với Hạnh phúc của một tang gia phải đọc đúng với giọng hài hước châm biếm, hay khi đọc đoạn mở đầu truyện ngắn Chí Phèo phải làm sao diễn tả được đúng tâm trạng nhân vật lúc đó vừa uất ức, vừa khát khao muốn hòa nhập với đồng loại.

2. Sử dụng lời bình hay hợp lí


Một lời bình hay, đúng lúc có khả năng đánh thức liên tưởng cho HS, là con đường dẫn dắt HS thâm nhập tự nhiên vào thế giới nghệ thuật của văn bản, khơi gợi ở các em niềm yêu thích thơ văn.

Dẫn dắt HS tìm hiểu câu thơ: Chiếc vành với bức tờ mây / Duyên này thì giữ, vật này của chung trong đoạn trích Trao duyên - CTNV lớp 10, sau khi đặt câu hỏi cho HS khai thác, cảm thụ, GV có thể sử dụng một lời bình ngắn: Câu thơ diễn tả việc Thúy Kiều đã trao chiếc vành với bức tờ mây - những kỉ vật tình yêu của mình với Kim Trọng cho Thúy Vân, nhưng nhịp thơ ngắt đôi như tiếng nấc nghẹn ngào, bao nhiêu đau đớn dồn vào hai tiếng "của chung" đơn sơ ấy. Đau đớn vì duyên thì trao mà tình không trao nổi, như muốn giữ những kỉ vật tình yêu ấy làm của chung cho cả chị nữa, với chị đó là cả một tình yêu đầu tiên, chân thành, say đắm nhất.

Khi dạy bài thơ Việt Bắc (Tố Hữu)- CTNV lớp 12, tìm hiểu đoạn thơ Mình về mình có nhớ ta .... Nhớ ai tiếng hát ân tình thủy chung người GV nào chẳng mang một vài  lời bình hay nhất về đoạn thơ này đến với HS - Đoạn thơ về bức tranh tứ bình bốn mùa của Việt Bắc với thiên nhiên sinh động đa dạng theo từng mùa, con người bình dị hài hòa gắn bó với thiên nhiên.

Lời bình là sản phẩm của sự xúc động sâu sắc trước vẻ đẹp của tác phẩm văn chương, cần thiết trong một giờ đọc văn. Tuy nhiên, người GV không được lạm dụng, bởi lẽ, nhiệm vụ chính của GV là phải tổ chức để HS tự cảm thụ và lĩnh hội giá trị của tác phẩm văn học. GV chỉ nên đưa ra lời bình khi HS cảm thụ chưa tới, chưa xác đáng, đầy đủ. Khi bình giảng nên chú ý thay đổi ngữ điệu linh hoạt để gây chú ý, cách giải thích thuyết phục có tính hài hước, thuyết giảng kết hợp với phương tiện dạy học, với trao đổi ngắn với HS tạo nên sự cộng hưởng trong tiếp nhận cảm thụ. GV cũng nên kết hợp nắm bắt phản hồi của học sinh từ ánh mắt, nét mặt, không khí lớp học để có điều chỉnh  kịp thời. Có như vậy việc bình giảng của GV  mới có tác dụng hỗ trợ, khắc sâu ấn tượng thẩm mĩ cho HS.

3. Lồng ghép trò chơi trong giờ học Ngữ văn

Nếu làm một việc gì đó liên tục sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, nhàm chán, huống chi HS phải ngồi suốt 45 phút, tay ghi chép bài, tai lắng nghe lời giảng, đầu óc tập trung suy nghĩ nếu không có phút nghỉ ngơi sẽ cảm thấy rất mệt, dẫn tới mất tập trung, chỉ mong hết giờ. Như vậy thì làm sao có hứng thú được. Do vậy GV cần điều khiển lớp học thật khoa học, sinh động, tạo ra bầu không khí thi đua tích cực giữa các em. Và việc lồng ghép trò chơi vào giờ học Đọc văn cũng là một cách đáng chú ý.

 Có nhiều trò chơi có thể lồng ghép vào giờ học Đọc văn nhằm tạo không khí lớp học sôi nổi, tạo hứng thú học tập cho các em. Tôi sẽ trình bày một số trò chơi dễ áp dụng mà hiệu quả lại cao:
- Lồng ghép trò chơi điền bảng, thảo luận nhóm.
Việc lồng ghép trò chơi điền bảng, thảo luận nhóm khi dạy các bài Khái quát, Ôn tập khá phù hợp và đạt hiệu quả cao. Thay vì cho HS lập bảng thống kê bình thường, trong giờ Ôn tập, GV chia lớp thành các nhóm khác nhau, cử đại diện bốc thăm, từng thành viên thay nhau giải quyết công việc. Như thế các HS sẽ rất hào hứng, và không khí lớp học cũng sôi nổi lên rất nhiều. 

Minh họa: bài Ôn tập văn học - CTNV lớp 11, GV chuẩn bị:

            + Chia lớp thành 4 nhóm.

            + 4 phiếu bốc thăm - mỗi phiếu có 3 đơn vị kiến thức.

            + 12 thẻ kiến thức trắng, dài.

            + Keo dán, 4 bút lông viết bảng xanh, đỏ, tím, đen ứng với 4 nhóm 1, 2, 3, 4 .

            + Kẻ sẵn trên bảng sau lên bảng.

	TT
	Tác phẩm, tác giả
	Năm sáng tác
	Thể loại
	Nghệ thuật và nội dung chính

	1
	Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu
	
	
	

	2
	Hầu trời - Tản Đà
	
	
	

	3
	Vội vàng - Xuân Diệu
	
	
	

	4
	Tràng giang - Huy Cận
	
	
	

	5
	Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
	
	
	

	6
	Tương tư - Nguyễn Bính
	
	
	

	7
	Chiều xuân - Anh Thơ
	
	
	

	8
	Chiều tối - Hồ Chí Minh
	
	
	

	9
	Từ ấy - Tố Hữu
	
	
	

	10
	Về luân lý xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh
	
	
	

	11
	Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh
	
	
	

	12
	Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh
	
	
	



+ Các nhóm HS nhận phiếu bốc thăm và tiến hành thảo luận để tìm ra kiến thức phù hợp với các ô trống - ghi nội dung vào các thẻ kiến thức, cử đại diện lên dán thẻ kiến thức vào ô trống trên bảng ứng với phần mình đã bốc thăm.


Trò chơi này giúp HS thống kê được kiến thức đã học mà không gây nhàm chán, lại huy động được sự tham gia của cả lớp. 


- Lồng ghép trò chơi ô chữ.

Do đặc trưng của giờ Đọc văn nên việc vận dụng trò chơi cần ở mức độ vừa phải, thường áp dụng ở mục Tìm hiểu chung. 


Minh họa: Khi dạy bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) -  CTNV lớp 10, thay vì dùng phương pháp phát vấn để HS lần trả lời, GV yêu cầu HS gấp sách lại, từ sự chuẩn bị bài ở nhà, yêu cầu HS hoàn thành ô chữ. GV lần lượt nêu các câu hỏi cho các nhóm thực hiện, bắt đầu từ nhóm 1, các nhóm có quyền lựa chọn ô hàng ngang, nếu nhóm nào không trả lời được theo thời gian qui định thì phải nhường lượt cho nhóm khác tiếp tục trò chơi, nhóm nào tìm được kiến thức ở ô hàng ngang thì được cộng điểm, tìm được ô hàng dọc khi chưa giải hết ô hàng ngang sẽ là đội thắng cuộc.

Các câu hỏi:

- Hàng ngang 1: Bộ chính sử lớn nhất Việt Nam thời Trung đại có tên là gì? (18 chữ cái)

- Hàng ngang 2: Bộ Đại Việt sử kí toàn thư ghi chép lịch sử nước ta từ thời kỳ nào? (8 chữ cái)

- Hàng ngang 3: Bộ Đại Việt sử kí toàn thư ghi chép lịch sử nước ta đến thời kỳ nào? (15 chữ cái)

- Hàng ngang 4: Bộ sử kí tiêu biểu mà Lê Văn Hưu để lại là gì? (11 chữ cái)

- Hàng ngang 5: Bộ sử kí tiêu biểu mà Phan Phu Tiên để lại là gì? (11 chữ cái)

- Hàng ngang 6: Sử gia Ngô Sĩ Liên sống ở triều đại nào? (2 chữ cái)

- Hàng ngang 7: Năm 1442 Ngô Sĩ Liên đã thi đậu gì? (6 chữ cái)

- Hàng ngang 8: Ngoài giữ chức Hữu thị lang bộ Lễ, Triều liệt đại phu, Tu soạn Quốc Tử Giám, Ngô Sĩ Liên đã từng giữ chức vụ gì nữa? ( 18 chữ cái)

- Hàng ngang  9: Ngô Sĩ Liên đã vâng lệnh nhà vua nào để biên soạn Đại Việt sử kí toàn thư? (11 chữ cái)

- Cụ thể về bảng ô chữ: 
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Sau khi HS đã hoàn thành ô chữ, GV củng cố kiến thức về tác giả Ngô Sĩ Liên và bộ Đại Việt sử kí toàn thư. Như vậy, HS cũng nhớ bài hơn, mà tiết học thật sự sôi động.


- Lồng ghép trò chơi đọc - bình thơ, văn.

Với các bài thơ gồm nhiều khổ, GV chia lớp thành nhiều nhóm tương ứng với các khổ hay. Đại diện nhóm đọc diễn cảm, rồi bình đoạn đó, các nhóm khác nhận xét, chấm điểm, GV kết luận ý đúng. Qua việc vận dụng trò chơi này với bài Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) - CTNV lớp 11, tôi thấy HS rất hứng thú với giờ học, nhiều em có những lời bình hay, súc tích. Không những thế, các giờ học đó còn có thể giúp chúng ta phát hiện ra những em năng khiếu, đồng thời rèn kĩ năng giao tiếp cho HS rất thuận lợi.

Qua đó rõ ràng thấy rằng việc lồng ghép các trò chơi vào giờ học Đọc văn mang lại hiệu quả tốt. Nhưng cũng cần lưu ý rằng khi lồng ghép trò chơi phải có sự linh hoạt, hợp lí, đúng mức, không xáo trộn quá nhiều không gian lớp học, kết thúc trò chơi nên khen thưởng đội thắng cuộc, và phạt nhẹ nhàng dí dỏm đối với đội thua cuộc.


4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giờ học Đọc văn

Một trong những biện pháp góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học là ứng dụng CNTT. Bên cạnh những điều bất cập khi ứng dụng CNTT trong giờ học Ngữ văn như: GV không phân định rạch ròi giữa nội dung giảng và nội dung HS cần ghi chép - chính điều này đã gây nên sự lúng túng cho HS, HS cứ mải miết ghi mà không tập trung để cảm thụ tác phẩm; GV đã quá lạm dụng CNTT trình chiếu mà không khai thác hết, biến giờ dạy thành giờ triển lãm ảnh, không phát huy được óc quan sát, tưởng tượng, sự cảm thụ ngôn từ của HS; lại có trường hợp GV lựa chọn hình ảnh, âm thanh minh họa không phù hợp, dẫn đến HS chỉ ấn tượng những gì được xem, nghe mà quên mất điều quan trọng hơn là phải tập trung cảm thụ khai thác tác phẩm văn học qua hệ thống ngôn từ; thì nhờ việc ứng dụng CNTT, những giờ Ngữ văn đã sinh động hẳn, HS hoạt động tích cực hơn, đem lại những hiệu quả đáng ghi nhận. 


Minh họa: 


Ở CTNV lớp 10, khi dạy bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) - CTNV lớp 10, nhờ ứng dụng CNTT, GV có thể dẫn dắt giới thiệu bài mới bằng cách trình chiếu hình ảnh đội quân Mông Cổ hùng mạnh "vó ngựa Mông Cổ đi tới đâu, cỏ không mọc được đến đó", sự mở rộng lãnh thổ không ngừng của đế quốc Mông Cổ, bản đồ Đại Việt nhỏ bé, đội quân nhà Trần, hội nghị Diên Hồng, vị Quốc công tiết chế Trần Quốc Tuấn để HS liên kết, suy ngẫm: với một đội quân Mông Cổ hùng mạnh như vậy, đã bành trướng gần hết châu Á, châu Âu lại thất bại tới 3 lần trước một đất nước Đại Việt nhỏ bé; nguyên nhân từ đâu? chính từ sự đoàn kết đồng tâm hiệp lực của quân dân nhà Trần, của một vị tướng tài là Hưng Đạo Đại Vương. Trong quá trình đọc hiểu, GV cũng có thể trình chiếu cho HS xem đoạn phim ngắn về cuộc đời Hưng Đạo Đại Vương, về cách dạy con của Người, thì chắc chắn mỗi HS sẽ tự rút ra cho mình một bài học về đạo đức làm người: bài học về một nhân cách vĩ đại đã dẹp thù riêng để tận trung với nước.


Sau khi học xong bài Hồi trống Cổ Thành (trích Tam quốc chí), để củng cố bài GV ứng dụng CNTT cho HS xem một đoạn phim trích Tam quốc chí  liên quan đến bài học. HS sẽ nhìn thấy hình ảnh trực quan về các nhân vật mình vừa tìm hiểu, như vậy kiến thức sẽ được khắc sâu rất nhiều.


Ở CTNV lớp 11, khi dạy bài Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) - CTNV lớp 11,  nhờ ứng dụng CNTT, GV sẽ cho HS xem nhiều tư liệu về Hàn Mặc Tử, về xứ Huế, nghe bài ngâm thơ rất diễn cảm thì chắc chắn HS sẽ dễ dàng cảm thụ, thấu hiểu được niềm thiết tha yêu đời ham sống của tác giả dù hòan cảnh bất hạnh đằng sau niềm hoài nghi mơ tưởng.


Với bài Từ ấy (Tố Hữu), GV trình chiếu cho HS xem một đoạn phim tư liệu ngắn về lễ kết nạp Đảng viên mới trang nghiêm, từ đó, HS có cơ sở thực tế để hiểu đúng, cảm thụ tốt niềm vui sướng, say mê tột bậc của nhà thơ Tố Hữu khi được giác ngộ lí tưởng cách mạng. 


Ở CTNV lớp 12, khi dạy bài Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành, GV trình chiếu những hình ảnh về Tây Nguyên ác liệt trong kháng chiến chống Mĩ, hình ảnh những rừng xà nu bất khuất vững chãi để HS có thêm kiến thức, cảm xúc làm tâm thế để cảm thụ tốt tác phẩm.


Khi dạy bài Vợ nhặt (Kim Lân) - CTNV lớp 12, nếu HS được tận mắt được nhìn thấy từ màn hình cảnh nạn đói năm 1945 với nhiều hình ảnh tư liệu thì sẽ dễ dàng thấu hiểu được tấm lòng nhân hậu, niềm khát khao hạnh phúc, niềm tin hướng vào tương lai của các nhân vật dù đang ở bên bờ vực của cái chết đáng quý biết chừng nào.


Hoặc khi dạy bài Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường), GV cho Hs xem hình ảnh về sông Hương, về Huế, về âm nhạc Huế. Nhờ nghe, xem những hình ảnh này HS sẽ dễ dàng cảm thụ tốt hơn về chất thơ của Huế, thấy được bề dày văn hóa Huế, nét riêng của tâm hồn Huế.


Trong phạm vi đề tài này, tôi không thể dẫn ra hết tất cả những giờ dạy ứng dụng CNTT đã thành công, nhưng mỗi chúng ta đều đã thừa nhận việc ứng dụng CNTT trong giờ dạy Ngữ văn văn nói chung và trong giờ  Đọc văn đã mang lại những hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng để tạo sự hứng thú cho HS.


5. Vận dụng linh hoạt trong vận dụng những phương pháp dạy học tích cực


Theo PGS.TS Vũ Hồng Tiến, phương pháp dạy học tích cực là thuật ngữ dùng để chỉ những phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học, chứ không phải tập trung tập trung vào người dạy.


Có nhiều phương pháp dạy học tích cực mà GV có thể sử dụng như vấn đáp, đặt và giải quyết vấn đề, hoạt động nhóm, đóng vai, động não. 

- Tiến hành phương pháp vấn đáp, GV đặt ra câu hỏi để HS trả lời, HS cũng có thể tranh luận với nhau và với cả GV, qua đó lĩnh hội được bài học. Lưu ý GV không nên đặt câu hỏi quá nhiều, nên đặt câu hỏi có hệ thống, bám sát yêu cầu bài học, phù hợp với trình độ HS, tạo điều kiện cho tất cả các em được tham gia bằng cách đặt ra câu hỏi, để các em suy nghĩ, trao đổi, chỉ định trả lời, yêu cầu em khác nghe bổ sung, nhận xét. GV nên có những khuyến khích, động viên để tạo hứng thú cho học sinh trả lời, hướng học sinh từng bước khám phá vấn đề.


- Với phương pháp hoạt động nhóm, GV sẽ chia lớp thành từng nhóm nhỏ, nhóm có thể được phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, HS tập trung thảo luận hòan thành yêu cầu, cử đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình bày một phần. 

- Tiến hành phương pháp đóng vai, HS sẽ thực hành một số cách ứng xử nào đó trong  một tình huống giả định. 

- Tiến hành phương pháp động não, GV đưa ra các thông tin làm tiền đề, HS sẽ nảy sinh được nhiều ý tưởng, giả định về vấn đề đó. 

Tuy nhiên để tránh sự nhàm chán đơn điệu, trong một tiết Đọc văn nói riêng, một giờ Ngữ văn nói chung, GV cần có sự thay đổi về phương pháp, tạo nên sự đa dạng linh hoạt trong từng mục của bài học. Và theo tôi phương pháp đặt và giải quyết vấn đề nếu được sử dụng hợp lí sẽ mang lại hiệu quả cao. Tình huống  có vấn đề đó có thể do GV chú ý tạo ra, cũng có thể do HS tự phát hiện. Vấn đề đó không quá dễ mà cũng không nên quá khó. HS sẽ so sánh các phương án khác nhau, sau cùng chọn một phương án giải quyết tối ưu nhất, vì vậy sẽ duy trì sự hứng thú cho HS với khát khao tìm ra câu trả lời.

Minh họa: Khi dạy bài Tôi yêu em (Pu-skin)- CTNV lớp 11, ở phần Tìm hiểu chung về tác giả tác phẩm, GV có thể sử dụng phương pháp vấn đáp, đến phần Đọc hiểu văn bản, để tạo sự hứng thú cho HS, GV sẽ đặt vấn đề: Tình yêu là một đề tài muôn thuở của thơ ca, đã có biết bao bài thơ tình, song bài Tôi yêu em vẫn đã, đang, sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Vì sao như thế? Và tình yêu của nhà thơ-nhân vật trữ tình được thể hiện trong bài thơ có gì độc đáo, mới lạ?


Khi dạy bài Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ) - CTNV lớp 12, GV sẽ đặt HS vào một tình huống giả thiết: Nếu bản thân gặp 1 tai nạn, cận kề cái chết, có người sẽ cứu sống ta, nhưng đổi lại ta phải làm một điều mà mình không muốn. Lúc đó ta sẽ làm gì? đồng ý hay không đồng ý? Đặt mình là Trương Ba, lí giải vì sao cuối tác phẩm lại xin được chết hẳn chứ không chấp nhận sống nhờ vào thân xác người khác.


Tóm lại, để tạo hứng thú cho HS THPT với bước Dạy bài mới trong giờ học Ngữ văn, GV rất cần thiết phải sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, phải đầu tư công sức thời gian rất nhiều, có trình độ chuyên môn sâu rộng, trình độ sư phạm lành nghề để mỗi khi lên lớp đóng vai trò là người gợi mở, xúc tác, động viên, trọng tài trong hoạt động tìm tòi, tranh luận sôi nổi của HS. 


Phương pháp vấn đáp

Đây là phương pháp mà giáo viên đặt ra câu hỏi để học sinh trả lời, qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học. Căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt các loại phương pháp vấn đáp như vấn đáp tái hiện, vấn đáp giải thích - minh họa, vấn đáp tìm tòi. 

- Sử dụng kiểu vấn đáp tái hiện, GV yêu cầu HS nhớ lại kiến thức đã biết hoặc tái hiện nội dung miêu tả, sự kiện trong bài học.

Minh họa: Dạy bài Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) trong chương trình Ngữ văn 12, sử dụng kiểu vấn đáp tái hiện để HS tìm ra kiến thức về tác giả, tác phẩm, đoạn trích.

- Sử dụng kiểu vấn đáp giải thích – minh họa, GV đưa ra các câu hỏi hướng dẫn HS giải thích, chứng minh làm rõ một nội dung. Phương pháp này đặc biệt có hiệu quả khi có sự hỗ trợ của các phương tiện nghe – nhìn.

Minh họa: Dạy bài Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) trong chương trình Ngữ văn 12, để giúp HS thấy được sự tiếp nối từ truyền thống của hai nhân vật Việt Chiến, GV sử dụng kiểu vấn đáp giải thích – minh họa, bằng câu hỏi: Hai nhân vật Việt, Chiến  vừa có những nét tính cách vừa giống, vừa khác nhau. Nguyên nhân vì sao? Những nhân vật nào đã góp phần làm nên truyền thống? Hãy phân tích làm rõ Việt, Chiến đã nối tiếp phát huy truyền thống đó.? 

 - Sử dụng kiểu vấn đáp tìm tòi, GV dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lí để hướng dẫn HS từng bước phát hiện ra bản chất của sự vật. Lúc đó HS sẽ rất thích thú tiếp nhận bài học, sẽ có được niềm vui của việc khám phá.

Minh họa: Dạy bài Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi) trong chương trình Ngữ văn 12, để tìm ra điểm giống và khác nhau về tính cách của 2 n.v Việt, Chiến, tôi sử dụng kiểu vấn đáp tìm tòi, bằng cách đưa ra hệ thống câu hỏi: 

+ Hãy chỉ ra nét tính cách cơ bản cơ bản về nhân vật Chiến.

+ Hãy chỉ ra nét tính cách cơ bản cơ bản về nhân vật Việt.

+ Hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau về tính cách của 2 n.v Việt, Chiến.

Nếu GV chỉ đưa ra câu hỏi cuối thì HS sẽ gặp khó khăn, khó trả lời thấu đáo. Do vậy, với một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lí, HS sẽ dễ dàng tìm ra kiến thức, hiểu bài hơn.

Phương pháp dạy học nêu vấn đề

Đây là PPDH mà GV tổ chức tạo ra các tình huống có vấn đề trong giờ học, kích thích HS nhu cầu giải quyết những vấn đề nảy sinh, lôi cuốn các em vào hoạt động nhận thức tự lực nắm vững kiến thức, kĩ năng mới. Câu hỏi mà GV đặt ra phải đưa các em vào trạng thái mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết, phải xuất phát từ nhu cầu muốn nhận thức của HS, mang tính kích thích tìm tòi HS trả lời, phù hợp với khả năng và lập thành một hệ thống logic. GV nên tạo ra vấn đề từ những cách hiểu, cách bình giá khác nhau, về một hiện tượng văn học, hoặc từ một trạng thái mất cân bằng trong tiếp nhận văn học. Chính những khó khăn về nhận thức do câu hỏi nêu vấn đề gây ra sẽ chuyển hóa thành hứng thú, xúc cảm học tập cho HS. Dạy học nêu vấn đề có thể áp dụng vào tất cả các bước trong một giờ Đọc văn.


Ví dụ: Dạy truyện Tấm Cám, GV sẽ chuyển câu hỏi số 3 trong Hướng dẫn học bài thành một câu hỏi có vấn đề, tạo hứng thú cho HS: Về hành động trả thù của Tấm ở cuối truyện, có HS cho rằng thực ra cô Tấm không hiền mà trái lại còn rất tàn ác. Suy nghĩ của anh (chị) như thế nào?

Dạy bài Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lí Bạch), GV đưa ra câu hỏi có vấn đề: Người Trung Quốc xưa coi “giai thì, mĩ cảnh, thắng sự, lương bằng” là “tứ thú”. Trong bài thơ này Lí Bạch cũng đã đạt được điều này. Ý kiến của anh (chị).

Dạy bài Vĩnh biệt Cửu Trùng đài (trích kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng), GV đặt câu hỏi chứa vấn đề, khơi gọi hứng thú trả lời của HS: Vũ Như Tô hoàn toàn đúng vì ông là một nghệ sĩ có tình yêu sáng tạo cái đẹp. Ý kiến của anh (chị).

Phương pháp tranh luận, thảo luận

Từ những tình huống có vấn đề, GV sẽ sử dụng PP tranh luận, thảo luận có hiệu quả trong giờ Đọc văn. GV chủ yếu giữ vai trò đưa ra vấn đề, và điều chỉnh sự trao đổi tranh luận các ý kiến của HS. HS sẽ bộc lộ được ý kiến bản thân. HS có quyền bộc lộ cách nhìn riêng, song cuối cùng vẫn đi đến một cách nhìn thống nhất, khoa học.

Để thực hiện một tiết dạy học Ngữ văn có sử dụng hình thức hoạt động nhóm, chúng ta bắt đầu bằng cách chia lớp học thành các nhóm nhỏ khoảng 2,4,6 em. Để nhóm hoạt động có hiệu quả, các thành viên phải biết rõ nhiệm vụ của mình, vì vậy GV phải phân công nhiệm vụ: Trưởng nhóm: điều khiển hoạt động nhóm, Thư kí: ghi chép kết quả hoạt động của nhóm sau khi đã thống nhất, Báo cáo viên: Báo cáo kết quả làm việc của nhóm. Thành viên khác: tham gia tích cực vào hoạt động thảo luận của nhóm. Trong nhóm các học sinh phải thay nhau đóng vai của các thành viên trên hoặc kiêm nhiệm. Khi hoạt động nhóm các thành viên trên cần hướng vào nhau (ngồi thành vòng tròn hoặc xung quanh bàn) chăm chú lắng nghe người khác phát biểu, từng thành viên sẵn sàng đưa ra ý kiến của mình, trao đổi, thảo luận để có ý kiến thống nhất, tuân theo sự điều khiển của từng nhóm trưởng để đảm bảo thời gian. 

GV có rất nhiều cách đưa câu hỏi thực hiện PP thảo luận nhóm, tranh luận như viết sẵn câu hỏi ra giấy rồi phát cho mỗi nhóm một tờ, hoặc treo bảng phụ có ghi nội dung câu hỏi thảo luận, HS thảo luận theo câu hỏi SGK, từ một ý kiến thắc mắc của HS về bài học, GV tổ chức thảo luận. Để việc thảo luận đạt hiệu quả, GV cần chuẩn bị phiếu học tập, bảng phụ, câu hỏi thảo luận, đưa ra thời gian thảo luận, phân nhóm cho HS thảo luận, sau khi HS thảo luận xong, GV gọi ít nhất hai nhóm trả lời., tạo tranh luận trong lớp học.

Minh họa: 
GV đặt câu hỏi: “Hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau về tính cách của 2 nhân vật Việt, Chiến”, tổ chức thảo luận (5 phút) chia lớp thành 4 tổ, mỗi tổ 2 nhóm: Tổ 1 thảo luận tổng hợp các phiếu học tập cá nhân vào 1 PHT chung về điểm giống: vẫn còn trẻ con, Tổ 2 ý giàu tình yêu thương, Tổ 3 ý gan góc, căm thù giặc, chiến đấu dũng cảm, Tổ 4 thảo luận tìm ra điểm khác của hai nhân vật. Sau khi HS các nhóm thảo luận, GV chọn 4 nhóm, mỗi nhóm cử 1 đại diện lên bảng trình bày. GV tổ chức thảo luận tranh luận giữa các nhóm tìm ra kiến thức.

Phương pháp đóng vai

Đây là PP tổ chức cho HS thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức cho HS phân vai đọc, PP này còn được sử dụng khá linh hoạt. GV chia nhóm, giao tình huống đóng vai cho từng nhóm, quy định thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai. Sau đó các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai, tiến hành đóng vai. GV phỏng vấn HS đóng vai, lớp thảo luận nhận xét cách đóng vai như thế đã phù hợp chưa, cuối cùng GV kết luận hoạt động. Đồng thời để tăng tính hấp dẫn trong giờ học, GV có thể yêu cầu HS chuẩn bị đạo cụ, hóa trang đơn giản, khuyến khích cả HS yếu, nhút nhát tham gia.

Minh họa: Dạy bài Chí Phèo (chương trình Ngữ văn lớp 11), GV tổ chức PP đóng vai, tạo một tình huống giả định, 1 HS đóng vai nhà văn Nam Cao, 1 HS đóng vai nhân vật Chí Phèo, các HS khác đóng vai độc giả để phỏng vấn nhà văn, nhân vật về cách xây dựng nhân vật, về diễn biến tâm trạng nhân vật …

Tổ chức PP đóng vai, HS sẽ rất thích thú, nhiệt tình tham gia, vừa học vừa chơi, vì thế việc tiếp nhận kiến thức cũng đơn giản mà hiệu quả hơn.

Phương pháp thuyết trình

PP thuyết trình cần được vận dụng linh hoạt để góp phần tạo hứng thú cho HS trong giờ Đọc văn, tránh tình trạng làm cho HS thụ động. Có nhiều kiểu thuyết trình mà GV có thể vận dụng như thuyết trình kiểu nêu vấn đề, thuyết trình kiểu thuật truyện, thuyết trình kiểu mô tả, phân tích, thuyết trình kiểu nêu vấn đề có tính giả thuyết,  thuyết trình kiểu so sánh, tổng hợp.

- Sử dụng PP thuyết trình kiểu nêu vấn đề, GV diễn đạt vấn đề dưới dạng nghi vấn, gợi mở để gây tình huống lôi cuốn sự chú ý của HS.


Minh họa: Dạy bài Tôi yêu em (Pu-skin) trong chương trình Ngữ văn 11, để tìm hiểu câu thơ 3,4 tôi sẽ thuyết trình kiểu nêu vấn đề gây hứng thú cho HS: Từ hai câu thơ đầu đến 2 câu thơ 3,4 mạch thơ chuyển hướng đột ngột. Nếu ở 2 câu đầu, nhân vật trữ tình khẳng định tình yêu chưa mất, luôn luôn mãnh liệt thì đến 2 câu tiếp xuất hiện một quyết định dứt khoát, đột ngột của chàng trai, phải từ bỏ tình yêu để không làm phiền lòng em thêm nữa. Thật mâu thuẫn. Tại sao lại có cảm xúc trái chiều như vậy?


- Sử dụng PP thuyết trình kiểu thuật truyện, GV sẽ thuyết trình gắn với kể chuyện, tái hiện các sự kiện để phân tích, khái quát, rút ra kiến thức.


Minh họa: Dạy bài Tôi yêu em (Pu-skin) trong chương trình Ngữ văn 11, tìm hiểu câu thơ 3,4 tôi thuyết trình kiểu thuật truyện gây hứng thú cho HS: Đến câu thơ 3,4 ta thấy Pu-skin có một sự dằn lòng, một sự chế ngự, một sự vượt lên. Nhà thơ không chỉ yêu mà còn muốn được yêu, biết tôn trọng tình cảm của người mình đang yêu, nên quyết định dừng lại dù nội tâm luôn khổ đau dằng xé. Dù cầu hôn A.A.Ô-lê-nhi-a không được, nhưng khi viết bài thơ này, hẳn một tình yêu đằm thắm vẫn luôn hiện hữu trong thi sĩ.


- Sử dụng PP thuyết trình kiểu mô tả phân tích, GV sẽ sử dụng sơ đồ, biểu mẫu … để chỉ ra đặc điểm nội dung kiến thức, trên cơ sở đó kết luận tìm ra kiến thức.


Minh họa: Dạy bài Tôi yêu em (Pu-skin) trong chương trình Ngữ văn 11, khi tìm hiểu đến câu thơ 5,6 GV có thể sử dụng sơ đồ:




để thuyết trình tạo hứng thú học tập cho HS: Nếu 2 câu đầu là tình yêu thương say đắm, là tiếng nói của tình cảm, đến 2 câu 3,4 là tiếng nói của lí trí thì đến 2 câu 5,6 tiếng nói tình cảm lại bùng lên mãnh liệt nhất. Một tâm hồn thành thật với tình yêu, không ngại ngùng né tránh những yếu đuối bất lực, nhưng thật ra như thế càng chứng tỏ tình yêu dâng trào mãnh liệt nhất.


Dạy bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) trong chương trình Ngữ văn 12, sau khi HS đã tóm tắt văn bản, GV trình chiếu và tóm tắt truyện theo sơ đồ. Chắc chắn, khi theo dõi bằng sơ đồ HS sẽ dễ hiểu và nhớ lâu hơn rất nhiều.
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- Sử dụng PP thuyết trình kiểu nêu vấn đề có tính giả thuyết, GV sẽ đưa vào bài học một số giả thuyết, hoặc quan điểm có tính mâu thuẫn nhằm xây dựng tình huống có vấn đề. HS phải lựa chọn quan điểm đúng, sai và có lập luận vững chắc về sự lựa chọn đó, phê phán những quan điểm không đúng đắn.

Minh họa: Dạy bài Tôi yêu em (Pu-skin) trong chương trình Ngữ văn 11, GV thuyết trình lập luận kêt cấu của bài thơ: Câu 1,2: Yêu thương, say đắm, Câu 3,4: Cảm xúc dâng trào, Câu 5,6: Kìm nén, chế ngự, câu 7,8 vị tha cao thượng. Sau đó GV nêu vấn đề giả thuyết: Có người lại cho rằng kết cấu bài thơ không phù hợp nên đưa 2 câu 3,4 lên đầu câu. Anh (chị) có tán thành ý kiến trên không? Vì sao?

- Sử dụng PP thuyết trình kiểu so sánh, tổng hợp, với những vấn đề chứa đựng những mặt tương phản, GV cần xác định những tiêu chí để so sánh từng mặt, thuộc tính hoặc quan hệ giữa hai đối tượng đối lập nhau nhằm rút ra kết luận cho từng tiêu chí so sánh; hoặc có thể sử dụng số liệu thống kê để phân tích, so sánh rút ra kết luận nhằm góp phần làm tăng tính chính xác và tính thuyết phục của vấn đề.


Minh họa: Dạy bài Tôi yêu em (Pu-skin) trong chương trình Ngữ văn 11, GV thuyết trình so sánh bài thơ với một số quan điểm sai lầm vị kỉ cá nhân hẹp hòi trong cuộc sống về tình yêu, từ đó đi đến tổng hợp đánh giá, khẳng định vẻ đẹp tâm hồn của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

6. Gắn bài giảng với thực tế cuộc sống trong giờ học Đọc văn

Việc gắn bài giảng với thực tế cuộc sống là một trong những biện pháp gây hứng thú cho HS. Nếu GV chỉ mải mê với những lí thuyết khô khan mà xa rời thực tế thì bài học sẽ thiếu tính thực tiễn. 


Minh họa: Khi dạy bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh - CTNV lớp 10, ngoài những bài tập trong sách giáo khoa, GV cần dành một lượng thời gian thích đáng để HS thực hành với đề: Hãy lập dàn ý, lựa chọn viết đoạn văn thuyết minh về ngôi trường em đang học. Chắc chắn HS sẽ hoạt động sôi nổi hơn, đồng thời qua đó cũng hiểu thêm, yêu thêm, tự hào thêm về ngôi trường mình đang học.


Khi  dạy bài Người trong bao (Sê-khốp) - CTNV lớp 11, sau khi tìm hiểu về nhân vật Bê-li-cốp, GV cho HS thảo luận trả lời câu hỏi: Theo em trong xã hội ta hiện nay có còn hiện tượng "người trong bao" không? Suy nghĩ của em về hiện tượng này. Chắc chắc HS sẽ sôi nổi thảo luận, giờ học sinh động hơn rất nhiều.


Giờ dạy bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) - CTNV lớp 12 là một giờ dạy có thể liên hệ giáo dục HS được rất nhiều điều, HS cũng có cơ hội để nói lên những suy nghĩ của bản thân về hiện tượng bạo lực gia đình, về cách nhìn nhận cuộc sống không thể phiến diện một chiều.


Hay qua việc tìm hiểu sự kiên trì, niềm tin vĩnh cửu của ông lão Xan ti-a-gô khi vật lộn với con cá kiếm trong Ông già và biển cả (Hê-ming-uê) - CTNV lớp 12, GV nên dành thời gian để HS tự liên hệ đời sống, nói về những phẩm chất mà mỗi con người cần phải có để vượt qua những chông gai trong cuộc đời.


Tóm lại, để tạo hứng thú cho HS trong mỗi giờ Ngữ văn thì việc gắn bài giảng với thực tế cuộc sống là rất cần thiết, mang lại hiệu quả tích cự. Qua đó HS cũng thấy văn học rất gần với đời sống, từ đó tăng niềm yêu thích văn học hơn.

IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


Tôi đã áp dụng các biện pháp trên vào giờ học Đọc văn trong năm học 2009-2010 ở 3 lớp 11A4, 11A5, 11B1​, và học kì II năm học 2010-2011 ở 2 lớp 12A2 và 11B5, tôi thấy các em đã có những tiến bộ rõ rệt. Trong mỗi giờ học, các em chú ý hăng say phát biểu hơn, mạnh dạn hỏi những vấn đề chưa hiểu. Cuối năm học, tôi lại làm khảo sát, kết quả thu được như sau:
Năm học 2009-2010

	Lớp
	Số HS được khảo sát
	Số lượng HS có hứng thú với giờ học Đọc văn
	Số lượng HS có điểm trung bình môn học kì loại khá - giỏi

	
	
	Đầu HK I
	Cuối năm
	Đầu HK I
	Cuối HK II

	11A4
	47
	20
	37
	17
	18

	11A5
	46
	20
	39
	6
	9

	11B1
	47
	25
	40
	5
	13


Năm học 2010-2011 (Học kì II)

	Lớp
	Số HS được khảo sát
	Số lượng HS có hứng thú với giờ học Đọc văn
	Số lượng HS có điểm trung bình môn học kì loại khá - giỏi

	
	
	Đầu HK II
	Cuối năm
	Đầu HK II
	Cuối HK II

	11B5
	37
	32
	36
	5
	11

	12A2
	44
	25
	40
	7
	16


Từ kết quả so sánh trên ta thấy HS đã có sự tiến bộ. Tôi tin rằng đó không chỉ là sự tiến bộ trong hiện tại mà chắc chắn với các em lớp 10, 11 sẽ yêu thích môn Ngữ văn hơn, không còn coi đó là một môn học "gây mê", "gây buồn ngủ" nữa; với các em học lớp 12 đó là một hành trang cho các em vào đời.







PHẦN KẾT LUẬN

I. BÀI HỌC KINH NGHIỆM


- GV giảng dạy Ngữ văn ngoài việc phải không ngừng tự học để nâng cao chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức lí luận, kiến thức từ thực tế đời sống, còn cần phải nghiên cứu thêm về nghệ thuật sư phạm, tìm tòi các biện pháp gây hứng thú học tập, tạo một không khí học tập vui vẻ, thoải mái giúp HS ngày càng yêu thích bộ môn Ngữ văn, giúp việc dạy học đạt kết quả cao.

- Bên cạnh đó, phải thường xuyên học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, tìm các thông tin mới, hấp dẫn trên mạng internet làm cho các tiết học sinh động, lượng thông tin HS thu được nhiều.

- GV cũng luôn phải cập nhật, tự bồi dưỡng những phương pháp dạy học tích cực, vận dụng linh hoạt trong từng tiết dạy để tạo sự hứng thú cho các em, không nên thuyết giảng nhiều mà cần để HS là người chủ động, tích cực tìm ra kiến thức.

- GV cũng cần có sự hiểu biết về tâm lí lứa tuổi HS, biết khuyến khích động viên kịp thời, biết gần gũi tìm hiểu nguyên do khi các em có biểu hiện tiêu cực, biết nghiêm khắc phê bình những biểu hiện chây lười của HS...


Theo tôi, dù áp dụng bất kì phương pháp dạy học nào, biện pháp gây hứng thú nào cho HS thì điều cốt yếu để có một giờ học tốt, GV nhất định phải có đủ tài, đủ đức, có cái tâm của một người thầy thì chắc chắn sẽ được HS kính trọng, tin yêu, tâm phục khẩu phục. Chính điều đó sẽ tạo cho các em một tâm thế học tập tốt nhất, có hứng thú nhất.


II. Ý NGHĨA CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM


Ở bất cứ môn học nào, để có được kết quả học tập tốt nhất thì trước hết người học phải thực sự yêu thích, có hứng thú với bộ môn đó. Chính vì thế các biện pháp tôi đưa ra trong sáng kiến kinh nghiệm này cần thiết và đúng đắn góp phần nâng cao hứng thú của HS trong mỗi giờ học Đọc văn, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn Ngữ văn.


III. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG, TRIỂN KHAI


Những biện pháp mà tôi đề xuất không quá khó thực hiện, cũng không cần các phương tiện dạy học quá hiện đại mà các nhà trường hiện nay không thể đáp ứng được, do vậy các đồng nghiệp có thể dễ dàng áp dụng. Tôi mong nhận sự góp ý của lãnh đạo, đồng nghiệp để SKKN của tôi được hoàn thiện, đầy đủ, hiệu quả hơn.


IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT


* Đối với Trường:


- Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy lẫn nhau, nhất là phương pháp giảng dạy theo tinh thần đổi mới sách giáo khoa.


- Cần đầu tư thêm tài liệu tham khảo về môn Văn, máy tính, đầu chiếu để GV và HS dễ dàng tiếp cận với tri thức mới.


- Nhà trường cũng cần tuyên truyền cho HS hiểu tầm quan trọng của tất cả các môn học, tránh tình trạng học lệch. Có như vậy, HS mới chăm chỉ, cố gắng trong tất cả các môn, có hứng thú học tập thật sự.

* Đối với tổ chuyên môn:


- Thay đổi hình thức họp chuyên môn, bên cạnh dự giờ, góp ý, rút kinh nghiệm, còn nên tổ chức các hội thảo với những chuyên đề cụ thể, thiết thực.


- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa sinh động, hấp dẫn, đa dạng nhằm gây hứng thú cho HS đối với bộ môn Ngữ văn.
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PHỤ LỤC

1. Phiếu thăm dò ý kiến học sinh lần đầu

   SỞ GD&ĐT KON TUM




TRƯỜNG THPT ĐĂK HÀ

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH

Chào các em, cô đang thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm:

“Biện pháp góp phần tạo hứng thú cho HS trong giờ học Đọc văn”

Để hoàn thành tốt đề tài, cô mong các em vui lòng hòan thành phiếu thăm dò bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

      1.  Đối với giờ học Dọc văn, em cảm thấy:

Sợ

Không thích

Thích 

Lí do: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Theo em, để tạo hứng thú cho học sinh với mỗi giờ học Đọc văn, giáo viên phải có những biện pháp gì?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cảm ơn các em đã vui lòng trả lời. Chúc các em học tốt.

                                                                                     …… , ngày  tháng  năm

                                                                                             Học sinh 

2. Phiếu thăm dò ý kiến học sinh lần thứ 2:

           SỞ GD&ĐT KON TUM




TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH

Chào các em, cô đang thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm:

“Biện pháp góp phần tạo hứng thú cho HS  trong giờ học Đọc văn”

Để hoàn thành tốt đề tài, cô mong các em vui lòng hòan thành phiếu thăm dò bằng cách trả lời các câu hỏi sau:

Trong học kì II, đối với giờ học Đọc văn, em cảm thấy?

Rất thích.

Thích hơn.

Bình thường.

Ghét hơn.

Vì: 

	TT
	Lý do
	Đồng ý
	Không đồng ý
	Không có ý kiến

	1
	Giáo viên biết nhiều câu chuyện về văn học.
	
	
	

	2
	Giáo viên tạo không khí lớp học sôi nổi bằng cách lồng ghép nhiều trò chơi.
	
	
	

	3
	Giáo viên giỏi về chuyên môn, hiểu biết rộng.
	
	
	

	4
	Giáo viên gần gũi, thân thiện với với học sinh.
	
	
	

	5
	Giáo viên  gắn bài giảng với thực tế đời sống.
	
	
	

	6
	Được xem các bộ phim văn học và tranh ảnh sinh động qua tiết dạy có ứng dụng CHTT.
	
	
	

	7
	Giáo viên vận dụng linh hoạt những phương pháp dạy học tích cực, chú ý tạo tình huống dạy học có vấn đề.
	
	
	

	8
	Lớp học nhàm nhán, không hứng thú.
	
	
	

	9
	Giáo viên hay nhầm lẫn, sai nhiều về kiến thức.
	
	
	

	10
	Không hiểu bài do giáo viên dạy khó hiểu, trừu tượng.
	
	
	

	11
	Giáo viên đọc văn bản rất diễn cảm.
	
	
	

	12
	Giáo viên đã bình rất hay một số đoạn thơ, văn 
	
	
	


Cảm ơn các em đã vui lòng trả lời. Chúc các em học tốt.

                                                                                     
 , ngày  tháng  năm

                                                                                                  Học sinh 
3. Minh họa giáo án vận dụng một số biện pháp góp phần tạo hứng thú cho HS trong giờ học Đọc văn.
Tuần: 3
Tiết PPCT: 9

Ngày soạn : 
 

Lớp dạy: 
Tên bài dạy:

         


THƯƠNG VỢ









(Trần Tế Xương)




I. Mục tiêu bài học:   

1. Kiến thức: 
- Cảm nhận được hình ảnh bà Tú và tình cảm thương yêu, quý trọng người vợ cùng những tâm sự của nhà thơ.

- Thấy được thành công về nghệ thuật của bài thơ.

2. Kỹ năng: 
- Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại.
- Phân tích, bình giảng bài thơ.

3. Giáo dục: Tình cảm yêu thương trân trọng, biết sẻ chia cảm thông với sự vất vả của người phụ nữ; dám nhìn thẳng vào những thiếu sót của mình.

II. Trọng tâm kiến thức: 
- Hình ảnh người vợ tần tảo, đảm đang, giàu đức hi sinh và ân tình sâu nặng cùng tiếng cười tự trào của Tú Xương.
- Phong cách Tú Xương: cảm xúc chân thành, lời thơ giản dị mà sâu sắc, kết hợp giữa trữ tình và trào phúng.
III. Chuẩn bị :  
1. Giáo viên:  Soạn bài theo Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Ngữ văn lớp 11.
2. Học sinh: Soạn bài theo hướng dẫn của giáo viên trong tiết học trước.

IV. Phương pháp: 
- Trọng tâm : Thảo luận,  nêu vấn đề.
- Bổ trợ : Giảng bình, đọc diễn cảm.
V. Tiến trình lên lớp:

1. Ổn định lớp: Kiểm tra HS: nề nếp, tác phong, sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu: Đọc thuộc lòng, cảm nhận về cảnh thu của đồng bằng Bắc Bộ được thể hiện trong bài thơ Thu điếu của Nguyễn Khuyến.
- Yêu cầu cần đạt: 

+ Đọc thuộc chính xác bài thơ.

+ Cảm nhận cảnh thu được thể hiện trong bài thơ mang vẻ đẹp điển hình cho cảnh thu vùng đồng bằng Bắc Bộ, cảnh đẹp nhưng tĩnh lặng, đượm buồn, ẩn chứa tấm lòng yêu nước thầm kín, sâu sắc của tác giả.

3. Dạy bài mới: 
* Giới thiệu bài: Thơ xưa viết về người vợ đã ít, mà viết về vợ khi còn đang sống lại càng hiếm hoi hơn. Trần Tế Xương lại khác. Trong sáng tác của ông, có hẳn một đề tài về bà Tú gồm cả thơ, văn tế, câu đối. Thương vợ là một trong những bài thơ hay và cảm động nhất của Tú Xương về bà Tú.

GV trình chiếu 2 câu thơ: Nhà kia lỗi phép con khinh bố / Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng (Đất Vị Hoàng), xem một số hình ảnh về thực trạng xã hội Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX "Tây Tàu nhố nhăng" để thấy trong hòan cảnh như vậy mà 2 ông bà vẫn giữ được những phẩm chất tốt đẹp thật đáng quý biết bao.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. GV hướng dẫn HS chơi một trò chơi nhỏ rút ra ý khái quát về tác giả và tác phẩm.

GV. Treo bảng phụ, gọi 2 HS lên bảng để điền thông tin hòan chỉnh trong thời gian 4 phút.
HS. Qua trò chơi, nắm nét chính về tác giả, tác phẩm, ghi vở.
GV. Nhận xét, khen HS hòan thành đúng nhanh nhất, nhắc nhở HS còn lại để rút kinh nghiệm.
Trình chiếu hình ảnh vẽ Tú Xương.
Hoạt động 2. GV vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học hướng dẫn HS đọc - hiểu bài thơ.

GV. Cho HS nghe bài ngâm thơ.
Gọi 1 HS đọc diễn cảm lại bài thơ phù hợp với cảm xúc xót thương, cảm phục khi nói về bà Tú, tự mỉa, tự trào khi nói về ông Tú.
GV phát vấn: Qua nghe đọc, hãy nêu cảm nhận chung về bài thơ?
HS Nêu cảm nhận về bà Tú là người vất vả gian truân và có phẩm chất tốt đẹp.
GV phát vấn: Nỗi vất vả, gian truân của bà Tú được thể hiện qua những câu thơ nào?

GV gợi: Qua phân tích câu thơ thứ nhất, hình ảnh bà Tú hiện lên là cụ thể như thế nào? 

HS. Phân tích những từ ngữ để  thấy bà phải chịu đựng sự gian truân, vất vả.
GV Trình chiếu hình ảnh buôn bán nơi mom sông.
GV đặt tình huống Đọc 2 câu thơ thứ 3, 4 em nhớ tới câu ca dao nào, sự sáng tạo của Tú Xương là gì?
HS. Thảo luận theo bàn, tìm câu trả lời.

GV. Nhận xét câu trả lời của các HS.

Trình chiếu lên màn hình 2 câu ca dao:

Con cò lặn lội bờ sông

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.

Giảng bình: Câu thơ của Tú Xương cũng dùng hình ảnh con cò như trong câu ca dao để chỉ người phụ nữ, tuy nhiên ở đây đã có sự vận dụng rất sáng tạo: không dùng là con cò mà là thân cò, gợi ta nhớ đến biết câu câu ca dao khác (Thân em như hạt mưa sa ...Thân em như trái bần trôi ...), kết hợp việc dùng phép đảo ngữ đưa từ láy lặn lội lên đầu câu gợi đến sự cảm thông thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ. Hình ảnh thân cò ấy lại không chỉ đặt trong sự rợn ngợp của không gian (bờ sông) mà còn đặt trong cả không gian (khi quãng văng, buổi đò đông).
GV phát vấn: Một người phụ nữ đáng ca ngợi không chỉ ở "công" mà còn ở "hạnh". Ông Tú còn phát hiện phẩm chất gì ở người vợ của mình?

HS. Phân tích câu thơ thứ 2 với cách đếm, cách dùng từ nuôi đủ, âu đành phận, dám quản công.
GV. Cung cấp thêm một số câu thơ khác để cho thấy nuôi một người chồng biết thuốc lá, biết chè tàu / Cao lâu biết vị, hồng lâu biết  mùi như ông Tú cũng thật khổ lắm thay.
GV phát vấn: Hình ảnh bà Tú gợi cho em suy nghĩ gì về số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến?

HS Khái quát ý về bà Tú.
GV Gắn với thực tế đời sống, thời nào thì người mẹ, người vợ trong gia đình cũng luôn giành chịu những thiệt thòi nhất về phía mình, nên mỗi người cần phải luôn biết ơn, chia sẻ, thông cảm với họ.
GV phát vấn: Trong thơ Tú Xương viết về vợ, bà Tú thường hiện ra phía trước, ông Tú khuất lấp phía sau, phải nhìn tinh mới thấy. 
Trong bài thơ này, dựa vào đâu để em biết Tú Xương là người như thế nào?

HS. Qua cách nghĩ của Tú Xương về vợ, tự cảm nhận được về tình cảm của ông Tú.
GV đặt tình huống: Thơ xưa thường rất chú trọng trau chuốt dùng từ ngữ, hướng đến cái tao nhã. Thế nhưng trong 2 câu cuối, Tú Xương đã dùng một tiếng chửi, vì sao như thế?

HS. Phân tích 2 câu cuối, khái quát về Tú Xương.
GV. Chiếu bài thơ Than sự thi: 
Cử nhân con ấm Kỉ

Tú tài con đô Mĩ

Thi thế mà cũng thi

Ới, khỉ ơi là khỉ!

để thấy chế độ thi cử rất bất công, nên một người tài như Tú Xương mà thi 7 lần chỉ đậu Tú tài.
Hoạt động 3. Hướng dẫn HS tổng kết bài học.

GV phát vấn: Hãy nêu ý nghĩa văn bản và những thành công về nghệ thuật?
HS. Tổng kết giá trị văn bản cùng những thành công về nghệ thuật của bài thơ.

	I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả (1870-1907)
- Năm sinh: 1870, năm mất: 1907
- Thường gọi là: Tú Xương


- Quê: Vị Xuyên, Mĩ Lộc, Nam Định



- Số lượng tác phẩm: khoảng trên 100 bài.
- Chủ yếu viết bằng chữ: Nôm
- 2 mảng sáng tác chính: trữ tình, trào phúng.

2. Tác phẩm:
- Thể thơ: Thất ngôn bát cú Đường luật.

- Đề tài: Viết về  bà Tú.
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Hình ảnh bà Tú
a.  Nỗi  vất vả, gian truân : 

- Quanh năm buôn bán ở mom sông
+ Dùng từ Quanh năm diễn tả thời gian suốt cả năm, từ năm này sang năm khác, dù nắng dù mưa

+ Cách nói về nơi và công việc làm ăn: mom sông chỉ nơi chênh vênh nguy hiểm khôn lường.

→ Công việc bán buôn của bà Tú tần tảo, vất vả, nguy hiểm.
- Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
+ Dùng đảo ngữ đưa từ láy lặn lội, eo sèo lên đầu câu diễn tả sự vất vả trong công việc của bà Tú, phải kì kèo, mặc cả.
+ Hình ảnh thân cò là sự đồng nhất con cò  trong ca dao với thân bà gợi sự cui cút, số phận hẩm hiu.

+ Dùng nghệ thuật đối: Khi quãng vắng >< Buổi đò đông

→ Tác giả đã đặt bà Tú trong sự rợn ngợp của cả thời gian lẫn không gian thể hiện sự nguy hiểm, bất trắc, đơn chiếc, phải vật lộn với cuộc sống.

b. Đức tính cao đẹp
- Nuôi đủ năm con với một chồng 

+ Cách đếm 1 chồng = 5 con thể hiện sự hóm hỉnh trong cách nói của ông Tú.
+ Dùng từ nuôi đủ chỉ sự chu tất, vẹn toàn về số lượng  lẫn chất lượng.

→ Bà là người đảm đang, tháo vát, chu đáo với chồng con.

- Cách dùng từ âu đành phận và dám quản công thể hiện bà Tú đã chịu thương chịu khó, không phàn nàn, kêu ca, lặng lẽ chấp nhận sự vất vả vì chồng con.
=> Bà Tú là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tảo tần, rất mực thương yêu, hi sinh vì chồng con dù hoàn cảnh sống cơ cực, vất vả.   

2. Hình ảnh ông Tú

​- Yêu thương, quý trọng, tri ân vợ:
+ Thấu hiểu sự lam lũ, cơ cực, hiểm nguy trong công việc của vợ.

+ Thấy, ca ngợi được những phẩm chất tốt đẹp của vợ.

- Có nhân cách qua lời tự trách:

+ Tự coi mình là một thứ con mà vợ phải nuôi

+ Tự coi mình là cái nợ đời mà vợ phải chịu.

+ Tự chửi mình“hờ hững”vô trách nhiệm, tự nhận khiếm khuyết của mình chính là chửi thói đời bạc bẽo – nguyên nhân sâu xa khiến bà Tú phải khổ.

III. Tổng kết 

1. Ý nghĩa văn bản: Bài thơ thể hiện chân dung của người vợ trong cảm xúc yêu thương cùng tiếng cười tự trào và một cách nhìn về thân phận người phụ nữ của Tú Xương.
2. Về nghệ thuật: 

- Từ ngữ giản dị, giàu sức biểu cảm để diễn tả cảm xúc chân thành, tự nhiên.

- Vận dụng sáng tạo hình ảnh, ngôn ngữ VHDG (hình ảnh thân cò, thành ngữ), ngôn ngữ đời sống (khẩu ngữ).
- Kết hợp nhuần nhuyễn giữa bút pháp trữ tình và trào phúng.


4. Củng cố: Bài thơ này được sáng tác theo bút pháp trào phúng hay trữ tình? Chỉ rõ?
5. Dặn dò:  
+ Học bài cũ: Học thuộc lòng và phân tíchbài thơ .


+ Soạn bài mới: Luyện tập từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân: Hòan thành các bài tập trong SGK.
* Rút kinh nghiệm: ............. ...........................................................................................
Bảng phụ: 

	1. Tác giả:

- Năm sinh - năm mất: .....



- Thường gọi là: ...............



- Quê: ...............................



- Số lượng tác phẩm: ........

- Chủ yếu viết bằng chữ: ...

- 2 mảng sáng tác chính: ....


	2. Tác phẩm:

- Thể thơ: ..............

- Đề tài: ................

- Chép 1 sáng tác của tác giả cùng đề tài: ...
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Câu 5,6


Cảm xúc dâng trào





Câu 1,2


Yêu thương, say đắm





Câu 3,4


Kìm nén, chế ngự
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Nghệ sĩ nhiếp ảnh

PHÙNG

Bộ lịch nghệ thuật 

về thuyền và biển

Về vùng 

biển

chánh án Đẩu

người đàn bà

cảnh bạo lực 

gia đình

miền 

Trung

cảnh “đắt” 

Trời cho

Nghe câu chuyện 

       vỡ lẽ ra

 Sau mấy

   buổi sáng

người chồng

chính mình

Tấm ảnh được chọn

người đàn bà lam lũ bước ra

màu hồng hồng của ánh sương mai

ngắm kĩ

nhìn lâu hơn








